
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 
Số:            /XMCP-CK 

V/v: Báo giá bảo dưỡng máy nén khí HM22A, 

B, G và quạt thổi than HM150BL62 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Cẩm Phả, ngày      tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: …………………………. 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

STT Hạng 

mục 

Nội dung 

công việc 
Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 
Tiến độ 

1 22A, B 

Bảo dưỡng 

đầu nén 

máy nén 

khí trục vít 

Curtis 

RS200D 

(200HP) 

Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các chi 

tiết của đầu nén như sau: 

  + Phớt chặn dầu RS200D 

(80x100x10). 

  + Vòng bi 7311 BEP = 01 vòng. 

  + Vòng bi 7317 BEP = 01 vòng. 

  + Vòng bi 22315 E = 01 vòng. 

  + Vòng bi NU 2311ECP = 01 vòng. 

  + Vòng bi NU 309 ECP = 01 vòng. 

  + Vòng bi NU 314 ECP = 01 vòng. 

  + Vòng bi NU317 ECP = 02 vòng. 

  + Bạc lót tại vị trí lắp phớt = 1 cái. 

  + Thay các gioăng mặt bích. 

- Phục hổi các chi tiết bị mòn theo yêu 

cầu kỹ thuật 

- Tháo, lắp thay vòng bi, gioăng phớt, 

căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tháo và lắp đặt đầu nén vào vị trí làm 

việc, kiểm tra, căn chỉnh khớp nối, 

bảo dưỡng hệ thống van điều khiển) 

để đầu nén hoạt động ổn định, không 

xuất hiện tiếng kêu bất thường. 

Bộ 5 

240 ngày 

(thực hiện 

bảo dưỡng 

trong vòng 

10 ngày/ bộ 

khi có thiết 

bị cần bảo 

dưỡng) 

2 22G 

Bảo 

dưỡng đầu 

nén máy 

nén khí 

trục vít 

OZEN - 

OSC 40 

Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các chi 

tiết của đầu nén như sau: 

  + Vòng bi X33205     = 01 vòng. 

  + Vòng bi 32207 - A  = 01 vòng. 

  + Vòng bi NU2208 - E - XL = 01 

vòng. 

  + Vòng bi NA6903 - XL       = 01 vòng. 

  + Phớt chặn dầu (Ø62 - Ø40 -10) = 01 

cái (R – 7917) 

  + Bạc lót tại vị trí lắp phớt = 1 cái. 

  + Thay các gioăng mặt bích. 

- Phục hổi các chi tiết bị mòn theo yêu 

cầu kỹ thuật. 

Bộ 2 

240 ngày 

(thực hiện 

bảo dưỡng 

trong vòng 

10 ngày/ bộ 

khi có thiết 

bị cần bảo 

dưỡng) 

Số và ký hiệu: 1291/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 07/10/2024
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 
 

 

STT Hạng 

mục 

Nội dung 

công việc 
Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 
Tiến độ 

- Tháo, lắp thay vòng bi, gioăng phớt, 

căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tháo và lắp đặt đầu nén vào vị trí làm 

việc, kiểm tra, căn chỉnh khớp nối, 

bảo dưỡng hệ thống van điều khiển) 

để đầu nén hoạt động ổn định, không 

xuất hiện tiếng kêu bất thường. 

3 150BL62 

Bảo 

dưỡng, 

sửa chữa 

quạt thổi 

than mịn 

- Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các chi 

tiết của quạt thổi như sau: 

+ Vòng bi NU2217 = 02 vòng. 

+ Vòng bi 22217 = 02 vòng. 

+ Phớt chịu dầu SB180x105x13 = 02 

cái. 

+ Phớt chịu dầu SB105x135x14 = 04 

cái. 

+ O-ring G-170 = 04 cái. 

+ V-ring = 01 cái. 

- Bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật về lắp đặt, căn chỉnh các 

chi tiết như vòng bi, phớt, xéc măng 

(segment) để các trục nén hoạt động 

ổn định, không xuất hiện tiếng kêu 

bất thường.  

Bộ 1 

240 ngày 

(thực hiện 

bảo dưỡng 

trong vòng 

10 ngày/ bộ 

khi có thiết 

bị cần bảo 

dưỡng) 

4 150BL62 

Phun phủ/ 

mạ các vị 

trí trên 

trục bị 

mòn 

- Khôi phục nguyên trạng kích thước 

trục vị trí lắp vòng bi và phớt chắn 

dầu 

Cái 2 

240 ngày 

(thực hiện 

bảo dưỡng 

trong vòng 

10 ngày/ bộ 

khi có thiết 

bị cần bảo 

dưỡng) 

* Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 

- Thiết bị bảo dưỡng, lắp đặt xong hoạt động ổn định, không xuất hiện tiếng 

kêu bất thường, đạt công suất theo thiết kế. 

- Trong quá trình thực hiện công việc khi thay thế vật tư phải được Bên mời 

thầu kiểm tra tình trạng vật tư và giám sát việc thay thế vật tư (Mọi chi phí đi lại của 

bên mời để kiểm tra do Nhà thầu chịu), vật tư cũ thay ra Nhà thầu phải trả bên mời 

thầu. 

- Các thiết bị sau phục hồi sửa chữa phải đảm bảo đạt nguyên trạng theo thiết 

kế ban đầu, đảm bảo lắp đặt ăn khớp đồng bộ với hệ thống thiết bị. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, dụng cụ tháo lắp để vận chuyển thiết 

bị từ vị trí làm việc (vị trí tại Nhà máy Xi măng Cẩm Phả) đến vị trí thực hiện công 

việc của Nhà thầu và lắp đặt lại, căn chỉnh cụm thiết bị vào vị trí làm việc sau khi 

tiến hành bảo dưỡng xong. 

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm 

thu hoàn thành đưa vào sử dụng 

2. Điều kiện thanh toán: 

Số và ký hiệu: 1291/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 07/10/2024
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Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện thủ tục thanh toán. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý 

Công ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT Tên vật tư 

Quy cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ 

tiêu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng giá trị sau thuế       

2.  Điều kiện thanh toán: ...................... 

3.  Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có: ...................... 

4.  Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Phả trước 14h, ngày 18/10/2024 theo địa chỉ dưới đây. 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

Phòng Cơ khí. 

ĐT: 02033. 721.996 -868  Fax: 02033. 714.605. 

Liên hệ: Phòng Cơ khí – TP Đặng Văn Dũng: 0967.055.588. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CK. Hùng01. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 1291/XMCP-CK 
Ngày ban hành: 07/10/2024
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